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I 2 113 0 3 10 100 3 5 5 0 100

1 An Dương

Công ty TNHH Công nghệ 

Vật liệu mới HMT (Hải 

Phòng)

túi khí ô tô 2 113 0 3 10 100 3 5 5 0 100 0 0 0 10 0 0 0 từ 10 đến 12 Trần Thị Vân Anh HCNS 0799245451

II 100 168 0 1 15 152 23 15 10 20 100

1 Đình Vũ

Công ty TNHH Vật Liệu 

Nam Châm Shin-Etsu Việt 

Nam

Vật liệu nam châm 100 160 0 0 10 150 20 15 10 20 95 0 0 18 13 0 0 18 0
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
Hành chính nhân sự 0886146556

2 Đình Vũ

Công ty TNHH Nippon 

Express Engineering (Việt 

Nam)

Lắp máy, cho thuê kho bãi 0 8 0 1 5 2 3 0 0 0 5 100 80 50 40 130 100 60 50 Nguyễn Thị Hiền
Phòng Hành chính 

nhân sự
0936.606.498

III 80 242 4 2 1 235 5 1 1 1 234

1
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Takahata 

Precision Việt Nam

Sản xuất và lắp ráp linh kiện nhựa có độ chính 

xác cao
4 8 3 0 0 5 2 0 0 1 5 10-40 10-40 5-15 5-15 10-40 10-40 5-15 5-15 Vũ Hoài Linh

Phòng Hành chính 

nhân sự
0936.950.855

2
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam
Sản xuất và lắp ráp linh kiện cao su chính xác 2 8 1 2 1 4 3 1 1 0 3 Từ 25 đến 30 từ 9 đến 10 Từ 7 đến 8 Từ 6 đến 6.2 Từ 25 đến 30 Từ 9 đến 10 Từ 8 đến 9 Từ 6 đến 7 Nguyễn Đức Cảnh Hành chính nhân sự 0943777390

3
Nhật Bản - Hải Phòng 

(Nomura)

Công ty TNHH Yazaki Hải 

Phòng Việt Nam
Sản xuất bộ dây dẫn điện trong xe ô tô 74 226 0 0 0 226 0 0 0 0 226 0 0 0 6 0 0 0 6,3 Bùi Thị Thúy Anh

Phòng hành chính 

nhân sự
0974774511

IV 9 104 6 9 15 74 8 11 6 9 70

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH EST Vina 

Haiphong
Ốp sau TV và các thiết bị điện tử khác 3 37 5 5 7 20 5 5 2 5 20 0 15 10 8 0 25 15 10 Đào Mai Hạnh

Phòng Hành chính 

Nhân sự
0931521766

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH in Baoshen 

Việt Nam

"Sản xuất tem mác, bao bì giấy đóng gói, chất 

kháng khuẩn và chất nấm mốc. Sản xuất các 

loại túi, dây treo, móc treo, băng dính,cây giữ 

1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 7 đến 8 0 0 0 8 đên 9 0 Phạm Thi Hoàn Hành chính nhân sự 0367088165

3 Tràng Duệ
Công ty TNHH Kyungsung 

Việt Nam

Sản xuất, lắp ráp, gia công các chi tiết, phụ tùng 

nhựa cho các sản phẩm điện, điện tử và phụ 

tùng ô tô

5 64 1 4 5 54 3 3 4 4 50 18 15 12 8 25 20 15 8

Lê Thùy Duyên, 

Trịnh Thị Yến, Đỗ 

Thị Duyên Huyền

Phòng Hành chính 

nhân sự
02252200670

V 7 20 1 0 4 15 1 4 0 0 15

1 Vsip

Công ty TNHH Kein Hing 

Muramoto Việt Nam - CN 

Hải Phòng

Linh kiện kim loại 0 16 1 0 0 15 1 0 0 0 15 20 15 10 6 20 đến 30 15 đến 20 10 đến 15 6 đến 12 Bùi Huyền Trang HCNS 0983624866

2 Vsip
Công ty TNHH Công Nghệ 

Hitron Việt Nam
Sản xuất thiết bị điện tử viễn thông 7 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0

theo thỏa 

thuận 
0 0 0

theo thỏa 

thuận 
0 Nguyễn Thị Nhiên 

Phòng Hành chính 

nhân sự
0793120116

198 647 11 15 45 576 40 36 22 30 519

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 02/2024)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Số lao động 

công ty đã 

tuyển từ 

01/01/2024

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng 

thêm chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Tổng KCN, KKT

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

KCN An Dương

KCN Đình Vũ

KCN Nhật Bản - Hải Phòng (Nomura)

KCN Tràng Duệ

KCN Vsip


